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NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: TIN HỌC 7
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A. TRẮC NGHIỆM. (7,0 điểm) Hãy chọn phương án đúng và ghi vào bài làm.
Câu 1. Để in một vùng trang tính ta cần làm thế nào?
A. Chọn khối ô muốn in, chọn Print Selection trong hộp thoại của lệnh Save.
B. Chọn khối ô muốn in, chọn Print Selection trong hộp thoại của lệnh Print.
C. Chọn khối ô muốn in, chọn Print Selection trong hộp thoại của lệnh Insert.
D. Chọn khối ô muốn in, chọn Print Selection trong hộp thoại của lệnh Layout.
Câu 2. Khi thực hiện định dạng trang tính, sử dụng các công cụ trong nhóm lệnh nào của dải lệnh Home?
A. Nhóm lệnh Font. [image: https://o.rada.vn/data/image/2023/01/17/Tin-7-11.png]				C. Nhóm lệnh Number.
B. Nhóm lệnh Alignment.				D. Cả A và B đều đúng.
Câu 3. Cho biết kết quả khi gõ dấu “=” và một chữ cái trên thanh công thức. Ví dụ gõ “=S”, gõ “=A”, điều gì sẽ xảy ra ở ô tính?
A. Ô tính hiện lên gợi ý các hàm bắt đầu bằng chữ “S” hoặc “A”.
B. Ô tính hiện lên gợi ý các hàm bắt đầu bằng chữ “E” hoặc “D”.
C. Ô tính hiện lên gợi ý các hàm bắt đầu bằng chữ “C” hoặc “V”.
D. Ô tính hiện lên gợi ý các hàm bắt đầu bằng chữ “H” hoặc “L”.
Câu 4. Chức năng tính tổng là của hàm?
A. SUM			B. MAX		     C. COUNT     		D. MIN
Câu 5. Để căn giữa cho nội dung trong ô, ta chọn nút lệnh nào sau đây:
A. [image: ]          	      		B. [image: ]             	     C. [image: ]                D. [image: ]
Câu 6. Cách viết công thức trong ô tính trong MS Excel nào sau đây không đúng?
A. =10 – 5 + 30		B. =5*2 + 10/5   	     C. =16×2 + 3^2             D. =8/4 + 3^3 
Câu 7. Một bài trình chiếu thường gồm các có các trang nào?
A. Trang tiêu đề.					C. Trang kết thúc.
B. Trang nội dung. 					D. Cả A, B và C.
Câu 8. Đâu là nhận định đúng?
A. Có thể chèn thêm bất kì trang chiếu vào bất cứ vị trí nào.
B. Khi chèn trang chiếu vào thì không tự động đánh lại số thứ tự trang chiếu.
C. Không thể chèn thêm trang chiếu vào bài trình chiếu.
D. Chỉ chèn thêm được trang chiếu khi chưa có nội dung.
Câu 9. Kết quả của công thức: =MIN(1,0,-2,-1) là:
A. 1.         			B. -1.                    	     C. 0.            	       D. -2.
[bookmark: _GoBack]Câu 10. Để lưu trang tính ta chọn lệnh nào dưới đây?
A. File.             		B. Save.                	     C. Insert.             	       D. Print.
Câu 11. Vùng dữ liệu trên bảng tính có hình gì?  
A. Hình tam giác.	 	B. Hình chữ nhật.             C. Hình tròn.         	        D. Có thể là hình bất kì.
Câu 12. Để khởi động phần mềm trình chiếu, ta thực hiện:
A. Nháy chuột vào biểu tượng Poweroint trên màn hình.
B. Nháy đúp chuột trái vào biểu tượng Poweroint trên màn hình.
C. Nháy đúp chuột phải vào biểu tượng Poweroint trên màn hình.
D. Tất cả các phương án trên đều đúng.
Câu 13. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chỉ có kiểu số liệu số thì phần mềm bảng tính nhận dạng được.
B. Muốn nhập công thức vào ô tính cần gõ dấu “=” đầu tiên, sau đó gõ biểu thức.
C. Chức năng tính toán tự động của phần mềm bảng tính còn được thể hiện khi sao chép công thức.
D. Trong phần mềm bảng tính, các phép toán đơn giản là phép cộng, trừ, nhân, chia và lũy thừa.
Câu 14. Trang chiếu được sử dụng để giới thiệu một chủ đề và định hướng cho bài trình bày được gọi là:
A. Trang tiêu đề.					C. Trang trình bày bảng.
B. Trang nội dung.					D. Trang trình bày đồ họa.
Câu 15. Lựa chọn phát biểu đúng về tính năng của phần mềm bảng tính?
A. Cho phép người dùng tạo ra những trang trình chiếu phục vụ thuyết trình.
B. Cho phép soạn thảo các văn bản thô, định dạng phông chữ, màu sắc cùng với hình ảnh minh họa.
C. Là phần mềm thiết kế đồ họa, chỉnh sửa ảnh.
D. Xử lí thông tin được trình bày ở dạng bảng như tính toán, tìm kiếm, sắp xếp hay tạo biểu đồ, …
Câu 16. Chuyển đổi công thức toán học sau 10:2+5x2 sang công thức Excel nhập vào ô tính:
A. =10:2+5x2          		B. =10/2+5x2               C. =10/2+5*2			D. =10:2+5*2
Câu 17. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Định dạng ô tính là thay đổi phông chữ, cỡ chữ, màu sắc và căn lề ô tính.		
B. Nút lệnh vừa gộp các ô tính vừa căn lề giữa cho dữ liệu trong ô kết quả.
C. Nút lệnh để thiết lập xuống dòng khi dữ liệu tràn ô tính.
D. Khi một ô tính đã được định dạng rồi thì không thể thay đổi lại định dạng khác được nữa.
Câu 18. Quy tắc chung viết một hàm trong công thức là gì?
A. Sau tên cột là danh sách đầu vào trong cặp dấu ngoặc đơn.
B. Sau tên hàng là danh sách đầu vào trong cặp dấu ngoặc đơn.
C. Sau tên hàm là danh sách đầu vào trong cặp dấu ngoặc đơn.
D. Sau tên hàm là danh sách đầu vào trong cặp dấu ngoặc nhọn.
Câu 19. Hàm tìm giá trị lớn nhất là:
A. AVEREGE			B. MAX		  C. MIN			 D. Count
Câu 20. Nhấn tổ hợp phím nào sau đây sẽ cho phép mở bảng chọn thông số in?
A. Ctrl + A			B. Ctrl + B		  C. Ctrl + P			 D. Ctrl + C
Câu 21. Ô chứa một công thức được bắt đầu bằng dấu:
A. #           			B. @          	             C. =               	             	 D. %
Câu 22. Tạo màu nền cho trang chiếu ta thực hiện:
A. Home→Fill color            B. Home→Font          C. Insert→Table             	 D. Insert→Picture
Câu 23. Trong các cách viết hàm dưới đây, cách viết nào là sai?
A. =SUM(2,5,7)		B. =Sum(A3,C3)	  C. =SUM(A10:B10)   	 D. =sum”D2:D8”
Câu 24. Điền vào chỗ chấm (….)
“Trong lúc trình bày, trang chiếu có thể xuất hiện với các … khác nhau khi chuyển tiếp các phần nội dung, nhằm thu hút sự chú ý từ người xem”.
A. chuyển động		 B. hiệu ứng	      	   C. màu sắc			  D. màu nền
Câu 25. Để tính tổng các giá trị từ ô A1 đến ô A5 ta gõ công thức là:
A. SUM(A1,A5)		 B. =SUM(A1,A5)        C. =SUM(A1:A5)		  D. SUM(A1:A5)
Câu 26. Kết quả của công thức: =MAX(9,0,-12,-1) là:
A. 9.      			 B. 0.                 	  C. -12.             		  D. -1.
Câu 27. Các lệnh sau lần lượt có tác dụng gì khi định dạng văn bản?
[image: ]
A. Gạch chân, in đậm, in nghiêng. 			C. In nghiêng, gạch chân, in đậm.
B. In nghiêng, in đậm, gạch chân. 			D. In đậm, in nghiêng, gạch chân.
Câu 28. Để căn chỉnh tiêu đề của bảng “PHIẾU ĐIỂM CÁ NHÂN” vào giữa đoạn A1:E1 như hình sau, ta cần chọn khối ô A1:E1, rồi nháy chuột vào nút lệnh nào?
[image: ]
A. [image: ]	      	B. [image: ]	      C. [image: ]			D. [image: ]
B. TỰ LUẬN. (3,0 điểm)
Câu 29. (2,0 điểm) Khối ô là gì? Lấy ví dụ? Nêu cách định dạng khối ô hiển thị ngày tháng kiểu Việt Nam?
Câu 30. (1,0 điểm) Để tạo một bài trình chiếu đẹp mắt, em cần lưu ý những điều gì?

----------- Hết -----------

	 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - TIN HỌC 7
A) TRẮC NGHIỆM

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ĐÁP ÁN
	B
	D
	A
	A
	C
	C
	D
	A
	D
	B
	B
	B
	A
	A



	CÂU
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	ĐÁP ÁN
	D
	C
	D
	C
	B
	C
	C
	A
	D
	B
	C
	A
	D
	B


*) Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm
B) TỰ LUẬN

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	29
(2,0 điểm)

	- Khối ô là một nhóm ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật
- Ví dụ: khối A1:C1, khối B7:E9
- Cách định dạng hiển thị ngày tháng kiểu Việt Nam:
Bước 1. Mở hộp thoại Format Cells
Bước 2. Chọn Date trong mục Category
Bước 3. Tại hộp Locale (location) chọn Vietnamese
Bước 4. Tại hộp Type chọn 1 định dạng ( có mẫu hiển thị trong ô Sample)
	0.5
0.5



1

	30
(1,0 điểm)

 
	- Cần chọn tông màu chữ và màu nền trên slide khác nhau, nếu chữ màu sáng thì nền màu tối và ngược lại.
- Trên một slide, không nên chọn nhiều màu cho văn bản.
- Không chọn mỗi dòng văn bản trên slide là một phông chữ khác nhau.
- Lựa chọn phông chữ và cỡ chữ phù hợp.

	0.5


0.5
0.5

0.5
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